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A. TOÁN
Bài 1 (0,5 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) 1,29 x 10 =   129                                c)  6,5 x 0,01 =  0,065     
b) 20,19 : 100 = 0,2019                          d)  0, 89  x 1000 = 89          
Bài 2 (0,5 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a) Chữ số 7 trong số thập phân 9,4678 có giá trị là
A. 70			B. 7 			C.  		D. 
b) Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 1,73                     B. 0,173                C. 17,3                 D. 0,0173
Bài 3 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a) 15km 27m > 15,27 			c) 5km2 2000m2 < 5,2 km2
b) 61 m2 150cm2 = 61,015 m2		d) 15 tấn 20kg < 15,2 tấn
Bài 4 (1 điểm). Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm
15,9 + 3,7 ……15,7 + 3,9 			13,86 + 4,25 …. 14,26 + 3,85
8,84 + 2,39…. 8,32 + 2,87			9,28 + 3,95 …. 5,45 + 7,67
Bài 5 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:	
	      a)  49 + 31,25
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	b) 1649 : 4,85
……………………………………
………………………………..…….
……………………………………
……………………………………
……………………………………...



Bài 6 (1,5 điểm). Tìm y
a) y + 3,97 = 10,5 				c) y – 4,65 = 8,7
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b)  18,25 : y = 9,23 + 6,13 			d) 18,25 : y = 3,65 x 10
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 7 (1,5 điểm). Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh lớp 5A?
Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. TIẾNG VIỆT
Bài 1 (1 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng
Có những quan hệ từ nào trong câu sau ?
		Cuộc đời của Xti-phen Guôn – đơ là một tấm gương sáng về một nghị lực phi thường.
A.  của, về.                               B. của, là, về.                       C. của, là, về, một
Bài 2 (1 điểm).   Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng
Chủ ngữ trong câu sau là gì ?
Cuộc đời của Xti-phen Guôn – đơ là một tấm gương sáng về một nghị lực phi thường.
A. Cuộc đời.
B. Cuộc đời của Xti-phen Guôn – đơ .
C. Xti-phen Guôn – đơ .
Bài 3 (1 điểm).  Chọn quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm
Xe đạp đẹp……………… tớ sẽ không mua …….. em trai tớ cần xe lăn cơ.
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A.TIẾNG VIỆT
ĐỌC HIỂU
ANH HÙNG THỰC SỰ
Ngày xưa, ở vùng Qua – đa – la – pa - ra có một ông lão sống cùng ba người con trai. Lúc sắp mất, ông gọi ba người con vào và nói:
· Các con của ta, ta chẳng có gì ngoài một viên kim cương của tổ tiên để lại.Ta không muốn bán nó hay đem chia nhỏ cho các con. Ta chỉ muốn trao cho một trong ba con. Các con hãy ra đi và quay trở về vào ngày đầu tiên của tuần sau, ta sẽ trao nó cho người xứng đáng nhất.
Ba người con cùng đi và đúng hẹn thì cùng trở về. Người con cả đã mang  một nửa tài sản của mình chia cho những người nghèo khổ nhất trong thành phố. Người con thứ hai thì cứu một bé gái sắp chết đuối ở sông Ri – ô Grăng. Ông lão vui sướng hỉ hả lắm, rồi ông quay sang người con thứ ba: 
· Còn con, xem con mang được gì về nào ?
Lúc này, người con thứ ba mới nói:
- Cha ạ, một buổi sáng, con nhìn thấy một người đàn ông say rượu  nằm ngủ bên bờ vực. Chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm anh ta rơi xuống vực. Con nhẹ nhàng đi lại và xốc anh ta ra khỏi chỗ đó. Cha có biết đó là ai không ? Chính là San-chô, kẻ thù truyền kiếp của nhà ta. Đã có vài lần anh ta dọa sẽ giết con nếu có cơ hội. San-chô tỉnh dậy và nhìn con đăm đăm. Rồi sau đó chúng con khoác tay nhau cùng về.
· Cha ạ, bây giờ thì con đã hiểu mỗi người xung quanh ta đều có thể 
là bạn dù trước đó họ là kẻ thù.
Ông lão cầm viên kim cương đặt vào tay người con thứ ba và nói:
· Con mới chính là người anh hùng thật sự, con trai ạ !
                                                     ( Theo báo Thiếu niên Tiền phong)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1(1 điểm). Người anh hùng thật sự trong câu chuyện trên là ai ?
a. Ông lão.
b. Người con trai thứ ba.
c. Cả ba người con trai.
Câu 2 (1 điểm). Vì sao người con trai thứ ba được người cha coi là “ Người anh hùng thực sự”?
a. Vì anh đã cứu được một người đàn ông bị say rượu khỏi rơi xuống vực sâu.
b. Vì anh được cha yêu mến, tôn trọng và muốn tặng cho viên kim cương.
c. Vì anh là một người cao thượng đã chiến thắng được lòng hận thù của bản thân mình.
Câu 3 (1 điểm).  Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì ?
a. Phải mang tài sản của mình chia cho dân nghèo.
b. Phải biết sống cao thượng và tha thứ cho mọi người.
c. Phải luôn cứu giúp những người hoạn nạn.
Câu 4 (1 điểm).  Chọn câu thành ngữ phù hợp với nội dung câu chuyện.
a. Ở hiền gặp lành.
b. Một sự nhịn là chín sự lành.
c. Thêm bạn bớt thù.
· LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu 1 (1 điểm).  Tiếng  “truyền” trong cụm từ “ kẻ thù truyền kiếp” có ý nghĩa gì ?
a. Trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau)
b. Lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết.
c. Nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người.
Câu 2 (1 điểm).  Xác định từ loại của từ anh hùng trong các câu sau:
a. Con mới chính là người anh hùng thực sự, con trai ạ!
b. Con đã có một hành động thật anh hùng, con trai ạ!
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 3 (1 điểm).  Đặt 3 câu có ba từ con đồng âm là danh từ, tính từ, đại từ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1 điểm). Tìm từ trái nghĩa với từ tuyệt vọng:………………...

B. TOÁN
Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:            
      1cm2 7 mm2 = ….. cm2
         A. 17                        B. 1,7                     C. 1,07                       D. 10,7
      9 yến 3 kg = ……….
         A. 0,93 yến                B. 93 yến            C. 9,3 kg                  D. 93 kg	              
Câu 2 (1 điểm).  Số?

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26 m, chiều rộng bằng  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Vậy diện tích đất làm nhà là …………..m2
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A. TIẾNG VIỆT
· ĐỌC HIỂU
Bà tôi
Hồi tôi đã học đến lớp Bốn, lớp bán trú, bà nội vẫn cứ đi đón tôi. Có hôm buổi trưa, bà cũng rẽ qua trường. Bà xem tôi có bị đói không, có ăn hết suất cơm không, và bà chờ đến lúc trống xếp hàng lên lớp, không nhìn thấy tôi nữa bà mới chịu quay trở về.
Bà rẽ qua trường cũng vui. Hôm thì bà mang mận, hôm thì bà mang táo. Tôi và mấy đứa bạn xúm xít chia nhau. Có đứa cất vào túi để giờ ra chơi nhấm nháp cho tỉnh ngủ. Nhưng tôi không thích bà vào tận sân trường, lớp tôi trông thấy, chúng nó lại trêu:
· Hoàng sướng thật. Bà chiều cậu thế ?
Trống xếp hàng, bà vẫn chưa chịu về. Tôi nhăn nhó:
· Bà ơi, bà về đi, bà về đi.
Và đưa tay vẫy vẫy bà.
Chiều bà đên đón tôi. Trên đường đi, bà hỏi tôi, giọng đượm buồn:
-Này con, con sợ xấu hổ vì các bạn trông thấy bà gầy gò, hốc hác quá à?
Tôi vội vàng lắc đầu:
           - Không phải thế, nhưng các bạn bảo “ Hoàng lớn rồi mà cứ để cho bà phải lo lắng”.
Tôi nhăn nhó:
          -Cháu cứ nói mãi mà bà không chịu nghe cơ. Có hôm cô giáo bảo cháu: “ Chắc bà sợ nhà tường cho con ăn đói đây. Có hôm cô còn thấy bà cầm một túi bỏng ngô” mặc dù cô vừa nói vừa cười.
Từ hôm đó, buổi trưa bà không ra nữa. Mấy hôm đầu tôi cũng thấy buồn buồn.
Chiều đón tôi về nhà, bà có bao việc phải làm nhưng bà cứ tắm gội cho tôi, lại còn tắm gội rất kĩ, kì cọ cái răng, cái tai. “Trời ạ!” Nhiều lúc tôi kêu lên như thế.
Rồi một hôm, tôi cương quyết nói với bà:
 	-Bà ơi, hôm nay bà để cháu tắm lấy bà ạ. Cháu sẽ tắm sạch như bà tắm cho Cháu. Cháu lớn rồi mà bà cứ coi như trẻ con.
Bà tôi cười:
-Lớn rồi ư ? Chưa đầy mười tuổi thì lớn với ai cơ chứ ?
Nhưng rồi dần dần bà cũng để tôi tự tắm lấy khi bà thấy tôi tắm gội rất cẩn thận, sạch  sẽ. Mấy lần đầu ra khỏi buồng tắm, bà cúi xuống ngửi tóc tôi và khen:
-Được rồi, sạch đấy, thơm đấy.
Tôi nhớ mãi có lần bà nói:
-Khi con lớn, là một thanh niên, biết đi xe máy, biết phóng vù vù, thì lúc đấy chắc bà cũng không còn nữa.
	Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi đã trưởng thành, đã là một thanh niên, đã có công ăn việc làm, đã có xe máy, đã phóng vù vù qua khắp phố phường, thì tôi vẫn nhớ mãi những kí ức thời thơ ấu. Tôi cứ nhớ mãi về bà, về sự thương yêu của bà, và lòng tôi cứ ngậm ngùi thương nhớ…
	( Trần Huy Hoàng)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm). Người bà trong câu chyện đã chiều cháu như thế nào ?
a. Dạy cháu học.
b. Mua quần áo đẹp cho cháu.
c. Mua quà đến lớp cho cháu và đón cháu vào buổi chiều.
Câu 2 (1 điểm).  Tại sao bạn nhỏ không muốn bà đến thăm mình vào buổi trưa ?
a. Vì bạn xấu hổ sợ các bạn trông thấy bà gầy gò, hốc hác quá.
b. Vì bạn ngượng với các bạn là mình đã lớn rồi mà còn để bà phải lo lắng.
c. Vì cả hai ý trên.
Câu 3 (1 điểm).  Tại sao bạn nhỏ muốn tự mình tắm lấy ?
a.  Vì bạn nhỏ cho rằng mình đã lớn rồi.
b. Vì bạn thương bà vất vả.
c. Cả hai ý trên.
Câu 4 (1 điểm). Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
a. Phải biết giúp đỡ bà mọi việc cho bà đỡ vất vả.
b. Trẻ con không nên làm nũng người lớn.
c. Phải biết yêu thương, trân trọng những tình cảm của người thân dành cho mình.
B. TOÁN
Câu 1 (2 điểm). Số?

Một hình thang có chiều cao 56 cm. Cạnh đáy bé kém đáy lớn 24 cm và cạnh đáy bé bằng  cạnh đáy lớn. Diện tích của hình thang đó là…………cm2
Câu 2 (2 điểm). Số?
Một tấm bìa hình tròn có đường kính là 0,8 m. Chu vi của tấm bìa là…………..và diện tích tấm bìa đó là……………
Câu 3 (2 điểm). Một hình tam giác có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 12cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác biết chiều cao tương ứng bằng độ dài cạnh của hình vuông đó.
Bài giải
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..........................................................................................
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Câu 1 (1 điểm).Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  
Cho số thập phân 195,784; chữ số 8 có giá trị là: 




A.                       B.                           C.                            D.
Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:   	 
 Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:
A. 68%                        B. 6,8%                        C. 0,68%                     D. 680% 
Câu 3 (1 điểm).Đúng ghi Đ, sai ghi S:      
a) 20,18 : 100 = 0,2018                              c) 0,87  x 1000 = 87 
b) 1,23 x 10 = 123 				       d) 4,5 x 0,01 = 0,045               
Câu 4 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:
	            a)  92,56 x 8,7
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	b) 45,54 : 18
 ………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………. 

	c) 18,5 : 7,4
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	d) 155,9 : 45
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..


Câu 5 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 3,27 x 1,63 + 6,73 x 1,63               
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) (1,25 - 0,25 x 5) x (1,1 x 1,2 x 1,3 x 1,4 x 1,5)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm). Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có chiều cao là m và diện tích là 1200 cm2
Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7 (2 điểm). Tính diện tích hình thang rồi điền kết quả vào ô trống

	Độ dài hai đáy
	20cm và 18cm
	5,4dm và 3,6dm
	m và m

	Chiều cao
	15cm
	2,5dm
	m

	Diện tích
	
	
	



Câu 8 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao bằng  đáy bé. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Bài giải
…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Câu 1 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S
	Trong một hình tròn 
a) Đường kính dài gấp 2 lần bán kính 
b) 2 bán kính tạo thành đường kính
c) Bán kính bằng  đường kính.
Câu 2 (1 điểm).  Đúng ghi Đ, sai ghi S
Chu vi hình tròn có bán kính 1,5cm là:
a) 4,17 cm 	                               b) 9,42 cm
Câu 3 (1 điểm). Tính rồi điền kết quả vào ô trống
	Bán kính
	3cm
	
	m

	Đường kính
	
	8dm
	

	Chu vi hình tròn
	
	
	

	Diện tích hình tròn
	
	
	


Câu 4 (1 điểm). Điền kết quả tính vào ô trống
	Hình thang
	
	
	

	Tổng độ dài hai đáy
	4dm
	
	m

	Trung bình cộng độ dài hai đáy
	
	34cm
	

	Chiều cao
	0,8dm
	
	

	Diện tích
	
	850 cm2
	m2


ĐỌC HIỂU
NGƯỜI ĐI TÌM “ CHÂN TƯỚNG” SỰ SỐNG
               “Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa ?” – Đó hầu như là câu hỏi đầu tiên của rất nhiều người sau khi biết mình mắc bệnh nan y, không thẻ qua khỏi. Năm 1981, lúc 40 tuổi ,X ti – phen Guôn – đơ , nhà sinh vật học người Mĩ , cũng đã thốt lên với các bác sĩ câu hỏi này khi ông biết mình đã bị ung thư…
	Những người mắc bệnh giống ông đều biết rằng khoảng nửa trong số họ sẽ bị tử thần “rước đi” chỉ sau tám tháng nữa. Họ than vãn đầy tuyệt vọng: “Thế là hết, tôi chỉ còn tám tháng nữa thôi ”. Nhưng Guôn-đơ thì khác, suy nghĩ của ông lúc đó là: “ Chẳng phải ta còn tới 50% hi vọng đó sao?” 
	Để có thể “gia nhập” vào nhóm người sống quá tám tháng, Guôn-đơ đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia miễn dịch học về phương thức chữa trị tốt nhất. Ông nhận được từ họ câu trả lời : “Trong cuộc chiến ung thư, yếu tố quan trọng nhất là tinh thần. Có được lòng tin ắt sẽ chiến thắng được mọi thứ mọi thứ!”
	Vậy là Xti-phen Guôn-đơ đã quyết tâm dùng ý chí chiến đấu với cặn bệnh quái ác ấy. Ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất, sinh vật học và khoa học lịch sử ở đại học Ha-vớt. Ngoài ra, Guôn-đơ còn đảm nhiệm cương vị chủ biên tạp chí  khoa học – một tạp chí có uy tín nhất trong lĩnh vực kho học và tự nhiên và là Chủ tịch Hội xúc tiến khoa học Mĩ. Năm 1982, dựa vào những phát hiện khảo cổ , Guôn – đơ đã cùng những người công tác với mình cho ra đời lí luận về nguồn gốc tiến hóa các loài khác hẳn với những tiến hóa truyền thống của Đác – uyn. “ Lí thuyết tiến hóa cân bằng giai đoạn” – tên công trình nghiên cứu của ông – có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của khoa học sinh vật đương đại. Và sau này, những phát hiện mới, phong phú của ngành khảo cổ đã càng chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm tiến hóa có tính nhảy vọt của Xti-phen Guôn – đơ…
	Cuối cùng, sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 1500 trang có tên” Kết cấu của lí luận tiến hóa”, Xti-phen Guôn - đơ – nhà sinh vật học uyên bác của thế giới , đã qua đời tại Niu Oóc ngày 20 - 5 - 2001, hưởng thọ 60 tuổi. Như vậy, ông đã không chỉ lọt vào danh sách những người “ sống quá 8 tháng” mà còn có thêm 20 năm cống hiến hết mình cho khoa học. Cuộc đời của Xti-phen Guôn – đơ là một tấm gương sáng về một nghị lực phi thường.
                                                                      ( Theo Vũ Bội Tuyền)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 5 (1 điểm).  Giáo sư Xti-phen Guôn – đơ đã dùng “loại thuốc” nào để chiến đấu với căn bệnh ung thứ quái ác ?
a. Dùng một loại thuốc đặc trị cực mạnh.
b. Dùng ý chí kiên cường.
c. Tự chế ra một loại thuốc đặc trị cho riêng mình.
Câu 6 (1 điểm). Ông đã sống thêm được bao lâu nữa kể từ khi phát hiện ra bệnh ?
a. 8 tháng                              b. 10  năm                                  c. 20 năm
Câu 7(1 điểm). Những việc Xti-phen Guôn – đơ đã làm đước khi bị ung thư là gì ?
a. Giảng  dạy về địa chất, sinh học, lịch sử ở trường Đại học Ha-vớt.
b. Chủ biên tạp chí khoa học, Chủ tịch Hội xúc tiến khoa học Mĩ.
c. Viết công trình khoa học “ Lí thuyết tiến hóa cân bằng giai đoạn”.
d. Viết các bài báo về phòng ngừa và chữa trị bệnh ung thư.
e. Viết tác phẩm “ Kết cấu của lí luận tiến hóa” dày 1500 trang
Câu 8 (1 điểm).   Xti-phen Guôn – đơ là người nỏi tiếng vì :
a. Ông là người bị bệnh ung thư sống lâu nhất.
b. Là tấm gương sáng về nghị lực phi thường, không những vượt qua bệnh tật để sống mà còn có những đóng góp lớn lao cho xã hội.
c. Là người viết được công trình khoa học có số trang nhiều nhất.
Câu 9 (1 điểm).   Những từ nào có thể thay thế từ chân tướng trong tên bài Người đi tìm “ chân tướng” của sự sống ?
a. ý nghĩa
b. lí lẽ
c. nguồn gốc
d. giá trị
Câu 10 (1 điểm). Từ nào sau đây trái nghĩa với từ tuyệt vọng ?
a. vô vọng                             b. hi vọng                                c. thất vọng
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Bài 1 (1 điểm). Tính nhẩm.
78,6 : 10 =………. 	0,42 x 10 = …………                 95,7 x 0,1 =………..
95,7  x 0,01=………         0,42 x 1000=………                   78,6 : 100= ……….
95,7  x 0,001=…………   0,42 x 100= ………..                  78,6 : 1000=…….…
Bài 2 (1 điểm).  Số?
	7m2 9dm2  = …..……..m2
3m2 465cm2 =……..…m2
85dm2= …………..…m2
460802m2  = ………....ha
	9,235m2 = ………...dm2
9,235km2=………...hm2
4,756 m2= …….……dm2
0,67056 m2= ………..cm2


Bài 3 (2 điểm).  Tìm y
	y  x  250 = 1,357 + 2,643
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
	1,2 : y = 4 – 0,8
………………………………………
………………………………..….…
……………………………….….…
……………………………..………

	( y – 3) x 5 = 21
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
	y : 6 x 4 = 1,248
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….


Bài 4 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện:
a) 4,86 x 0,25 x 40                                          c)  0,125 x 6,94 x 80
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) 0,8 x 96 + 1,6 x 2                                     d) 96,28 x 3,527 + 3,527 x 3,72
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 (1,5 điểm).  Xác định các quan hệ từ nối các vế câu ghép và mối quan hệ mà chúng biểu thị trong các ví dụ sau:
	Câu
	Quan hệ từ
	Mối quan hệ được biểu thị

	1. Vì trời mưa nên hôm nay chúng em không đi lao động được.
	............................
	............................

	2. Nếu ngày mai trời không mưa thì chúng em sẽ đi cắm trại.
	............................
	............................

	3. Chẳng những gió to mà mưa cũng rất dữ.
	............................
	............................

	4. Bạn Hoa không chỉ học giỏi mà bạn còn rất chăm làm.
	............................
	............................

	5. Tuy Hân giàu có nhưng hắn rất tằn tiện.
	............................
	............................


Bài 6 (2 điểm).  Điền quan hệ từ hoặc dấu câu thích hợp vào mỗi chỗ chấm:
a) ....................nó hát hay ................nó còn vẽ giỏi .
b) Hoa cúc ...............đẹp ................nó còn là một vị thuốc đông y .
c) Bọn thực dân Pháp ................. không đáp ứng ............... chúng còn thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn trước.
d) .............. nhà An nghèo quá .......... nó phải bỏ học.
e) ................ nhà An nghèo ............. nó vẫn cố gắng học giỏi.
g) An bị ốm ........ nó rãi nắng cả ngày hôm qua.
h) .............. An không rãi nắng…….... nó đã không bị ốm.
Bài 7 (1,5 điểm). Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ sau:
- vui: …………………………………………………………………..………..
- Tổ quốc: ……………………………………………………………….……..
- chăm chỉ:………………………………………………………..…………….
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Bài 1 (1 điểm). Đặt tính rồi tính:	
	      a)  15,624 : 4,34
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	b) 144,64 : 16
……………………………………
………………………………..…….
……………………………………
……………………………………
……………………………………...


Bài 2 (1 điểm).  Tính giá trị biểu thức:
a) 145 + 637,38 : 18 x 2,5                                    b) (27,8 + 16,4) x 5
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 3 (1 điểm).  Tính bằng cách thuận tiện nhất 
2,35 x 2 + 2,35 x 3 + 2,35 x 5                       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1,234 x 4 + 1,234 x 3 + 1,234 x 2 + 1,234    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 (0,5 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?
A.  [image: ]		B.	[image: ]			C.[image: ]			D. [image: ]
Bài 5 (0,5 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
Dãy số nào dưới đây chứa bốn số bằng nhau:
A. 5,001; 5,010; 5,100; 5,1			B.  0,3; 0,30; 0,300; 0,3000
C. 4,18; 4,180; 4,810; 4,81 			D. 7,800; 7,080; 7,880; 7,082
Bài 6 (0,5 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.	Số?
5840g = .... kg 
A. 58,4kg               B. 5,84kg              C. 0,584kg               D. 0,0584kg
Bài 7 (1 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu: 
A. Nâu                  B. Đỏ                    C. Xanh                    D. Trắng
Bài 8 (1 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê?: 
A. 150%                B. 15%                      C. 1500%                     D. 105%
Bài 9 (0,5 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
20% của 520 là:
         A.  401                                     B.   104                                    C. 140                 
Bài 10 (0,5 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:
   A. 15%                        B. 75%.                              C. 20%                     D. 21%
Bài 11 (1 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng.
a) Số thập phân gồm có: bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm viết là:
          A. 702,50		B. 72,05		C. 720,5	            D. 27,05
b) 10% của một số là 15. Vậy số đó là : 
A. 45                       B. 50                       C. 15                          D. 150
c) Tỷ lệ % của 25 và 50 là :
          A. 2,00%                B. 50 %                  C. 200 %                    D. 75%         
d) Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:
          A. 113,4cm2         B. 113,04cm2              C. 18,84cm2              D. 13,04cm2               
Bài 12 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng:
a) Một tam giác vuông có hai cạnh lần lượt là 3cm và 4cm. Vậy diện tích tam giác đó là:
         A. 4cm                 B. 6cm                 C. 14cm                 D. 12cm                 
b)  Diện tích hình tròn có đường kính 1,2dm là :
A. 3,768dm         B. 4,5216dm                C. 1,1304dm               D. 2,2608dm                 
Bài 13 (0,5 điểm).  Một hình thang có chiều cao 12cm, trung bình cộng độ dài 2 đáy là 22cm  thì có diện tích là bao nhiêu cm2?
A) 132                B) 204                    C) 192                      D) 264
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Bài 1 (1 điểm). Viết số thập phân, có
a) Năm đơn vị, bảy phần mười:  ......................................................	
b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm .............................
c) Không đơn vị, một phần nghìn:  ...................................................   
Bài 2 (2 điểm).  Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng
a) Số thập phân gồm có: bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm viết là:
      A. 702,50		B. 72,05		C. 720,5	            D. 27,05
b)  Viết [image: ] dưới dạng số thập phân ta được:
       A. 2,01		        B. 20,1		        C. 2,10		        D. 0,201
c) Số lớn nhất trong các số: 0,187 ; 0,169;  0,21; 0,9 là :  
      A. 0,9	`	        B. 0,187	             C. 0,169	              D. 0,21
d)  Số thích hợp vào chỗ chấm trong  7dm24cm2 = ....... cm2 
      A. 74		      B. 704		          C. 740	               D. 7400
e) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400m, chiều rộng 100m thì diện tích là:       
      A. 4000 ha                   B. 400 ha                        C. 40 ha                D. 4 ha
f) 15,24 < x < 16,02    (x là số tự nhiên)
A. x  = 15                         B. x = 14                              C. x = 16
g) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân :
         A.[image: ]	                      B.[image: ]	             C.[image: ]	                D.[image: ]
         h) 6 tấn 5 kg = ................kg. Số thích hợp cần viết vào chỗ chấm là: 
             A.65                         B. 605                              C. 6005
Bài 3 (0,5 điểm).  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô        
                a) 8,56dm2 =   [image: ] dm2                      b) 2060m = 20km 60m
Bài 4 (1 điểm).   Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  
         23m 4dm =…………dm		         20m2  9dm2  =   …......…..dm2	                  
         6 tấn 5 kg = ...............kg                         2009m2   =….......dam2........m2	
Bài 5 (1 điểm).  Đặt tính rồi tính:	
	8,216:5,2
………………………… …..…………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
	45x1,025
……………………………………
………………………………..…….
……………………………………
……………………………………



Bài 6 (2 điểm).  Tìm y
 x + 4,32 = 8,67                                    x – 3,64 = 5,86			
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 x x 0,34 = 1,19 x 1,02			x - 1,27 = 13,5 : 4,5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
x + 18,7 = 50,5 : 2,5                            x x 3,5 = 99 – 45,8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 7 (1 điểm).  Biết 16 thùng đựng được 2400 lít dầu. Hỏi 39 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít dầu ? 
Bài giải
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
          ...............................................................................................................
Bài 8 (1,5 điểm).  Đội thứ nhất làm được 1200 m đường. Đội thứ hai làm được bằng 1/3 đội thứ nhất. Hỏi trung bình mỗi đội làm được bao nhiêu mét đường ? 
Bài giải
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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